
Vui loǹg sử du ̣ng khi tham̉ ho ̣a xa ̉y ra.

Caćh vứt rać thaỉ từ tham̉ hoạ

3 điêm̉ quan trọng

Vứt tại phía trước nha ̀baṇ

Phân loại ra ́c

Ghi ro ̃“Saigai Haikibutsu” (Ra ́c tha ̉i từ tham̉ hoạ)

Vui loǹg đoc̣ qua đê ̉chuân̉ bi ̣trong trường hợp khẩn cấp, và sử 
duṇg cho viêc̣ xừ lý rác thải khi động đất hay lũ lụt xảy ra.



Vê ̀ viêc̣ xử ly ́ rać thaỉ khi tha ̉m hoạ xaỷ ra

Đôí với những người 
(khu vực) không bị thiệt haị 

(Ra ́c thaỉ từ hô ̣gia đi ̀nh) (Rać tha ̉i từ hô ̣ gia điǹh)
Rać thaỉ pha ́t sinh trong 
cuôc̣ sôńg ha ̀ng nga ̀yPhân loại

Phân loại

Phân loại

(Rać tha ̉i từ tham̉ hoạ)

Vê ̀ nguyên tăć, thu gom ở trước nha ̀ba ̣n

Câǹ liên hệ trước với Pho ̀ng Tái chế 
taì nguyên (ĐT: 048-228-5370)

Thu gom taị tra ̣m ra ́c thaỉ thông 
thường va ̀ra ́c thải ta ̀i nguyên
Vứt rać trước 8 giờ 30 phut́ 
sa ́ng va ̀o ngaỳ thu gom tuỳ theo khu vực

Sự châṃ trê ̃thu gom rać tha ̉i 

co ́ thê ̉ pha ́t sinh.

Ngoaì ra, vi ̀ viê ̣c thu gom rać 

tha ̉i dê ̃ bi ̣ hư thối se ̃được ưu 

tiên khi tha ̉m ho ̣a xa ̉y ra, nên 

cu ̃ng co ́ trường hợp taṃ ngừng 

thu gom những loaị rać thaỉ 

kha ́c như chai,lon đô ̀ uô ́ng, kim 

loa ̣i, giâý, chai nhựa PET, va ̉i.

Vi ̀phaỉ phân loa ̣i 

rać tha ̉i từ tham̉ hoạ 

va ̀rać thaỉ phat́ sinh 

trong cuôc̣ sôńg, xin 

đừng trôṇ lâñ với 

nhau nhe.́

Rác tha ̉i ta ̣i 
nơi trańh naṇ

Xử ly ́phân băć
(như nha ̀vê ̣sinh taṃ thời)

Thu gom ra ́c thải 
tại nơi tránh nạn

Dọn băǹg xe 
chuyên dụng    

Vi ̀se ̃kha ́c nhau tuỳ thuôc̣ va ̀o quy mô tha ̉m hoạ va ̀ti ̀nh hiǹh 
gây thiê ̣t haị nên trong trường hợp tha ̉m họa xaỷ ra, vui
loǹg xa ́c nhâṇ thông tin từ thaǹh phô ́.                          

 Lưu y ́

              
                                      

Đối với những người 
(khu vực) đã bị thiệt hại

Trong trường hợp thaǹh phô ́không thê ̉thu gom rać thaỉ trong khi tham̉ hoạ 
xaỷ ra, đê ̉co ́thê ̉yêu câù hợp tác và giúp đỡ, thành phố đã ky ́kết hiệp 
điṇh với Hợp tác xã xe tải Kawaguchi, Hợp tać xa ̃công tać taí chê ́Kawaguchi, 
Hợp tác xã vệ sinh Hatogaya và Hợp tác xã vệ sinh thành phố Kawaguchi.



Thế nào là rác thải từ thảm họa
Ví dụ rác thải phát sinh tùy theo thảm họa

Rác thải từ thảm họa là chất thải (rác) phát sinh do thảm họa thiên 
nhiên như động đất, bão, lũ lụt. Được phân loại theo như bên dưới đây.
Lưu ý, Không thể vứt rác thải không phải do phát sinh từ thảm họa　 
                                                                         

①Gỗ vụn ②Chiếu ③Chăn, thảm      

④Tảng bê tông ⑤Kim loại ⑥Gạch ngói

Tảng khối tường bể vỡ hư hỏng

⑦Phế thải điện tử gia dụng ⑧Các loại khác

Tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo

Rác thải không thuộc từ ①～⑦

Phòng tái chế tài nguyên 

Xin vui lòng liên hệ đến 

(Điện thoại 048-228-5370)

 



Thực tế rác thải đã được vứt

Cơn bão phía Đông Nhật năm 2019 (Bão số 19) xảy ra vào ngày 12 tháng 10 
năm 2019, đã gây ra trận lũ lụt trong thành phố.

Tốn thời gian cho 

việc xử lý rác thải từ 

thảm họa

Thiết bị điện gia dụng đã lưu giữ tạm thời tại 
Trung tâm môi trường Totsuka

Vui lòng đọc qua để chuẩn bị trong trường hợp cần thiết, sử 
dụng để xử lý rác thải khi động đất, hay lũ lụt xảy ra             

Rất nhiều đồ đạc đã 

bị ướt.



　　　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　　　　　

　　　

　

　　　

　　　　　

　

Điểm chính khi xử lý rác thải từ thảm họa

①Phân loại
Hãy phân loại rác để thuận tiện cho việc 
thu gom.

Dán giấy có ghi “Saigai Haikibutsu”.

Có cách thức dán băng keo cuộn, ngay tại 
chỗ dán dùng bút lông dầu ghi rõ chữ 
“Saigai Haikibutsu”.

Không thể thu gom nếu rác không được xác 
nhận trong nhóm đối tượng được thu gom.

Cái nào có thể đem đi?

Hãy dán giấy hướng dẫn nhé

②Xác nhận ngày giờ địa điểm
Về nguyên tắc thu gom ở trước nhà bạn.
Xác nhận qua điện thoại (Phòng tái chế tài 
nguyên/điện thoại 048-228-5370) tiến hành thu 
gom rác thải từ thảm họa tại địa điểm xe thu 
gom được đưa đến.
Hãy đem rác đến địa điểm được chỉ định.
Khi thảm họa xảy ra, hãy xác nhận trên trang 
chủ và thông báo trên các phương tiện công cộng khác.
 
Điểm lưu ý

Rác từ sinh hoạt hằng ngày hay rác thực phẩm sẽ thu gom theo cách thu gom 
thông thường. Không trộn lẫn và vứt cùng rác thải từ thảm họa.
Việc trộn lẫn sẽ khiến công việc thu gom chậm trễ, có khả năng gây ra 
vấn đề về mặt vệ sinh.



Điểm tập kết tạm thời (điểm lưu trữ tạm thời)

Khi thảm họa quy mô lớn xảy ra, vì Trung tâm môi trường trong thành phố sẽ 
không thể trữ hết lượng lớn rác thải từ thảm họa, nên sẽ thiết lập 
“địa điểm tập kết tạm thời” (nơi lưu trữ tạm thời).

Thành phố sẽ thông báo trong trường hợp có thể tự vận 
chuyển rác đến địa điểm tập kết tạm thời.

Không thể đem đến rác không phải là rác thải từ thảm họa.

Vui lòng phân loại cẩn 

thận rác thải từ thảm họa.

Rác thải tại nơi tránh nạn
Rác phát sinh trong lúc tránh nạn, sẽ phân loại và vứt tại địa điểm 
quy định tùy theo mỗi nơi tránh nạn.

Tùy theo mỗi nơi tránh nạn, khu vực vứt rác sẽ khác.
Để duy trì vệ sinh môi trường, hãy lưu ý các điều bên dưới đây.

Gom gọn rác đến mức có thể, xúc rửa, làm khô vật dụng đồ đựng.
Cho rác thực phẩm tươi sống vào bịch, buộc chặt.

 (Xin hợp tác) Xin vui lòng tự mình đem bịch đựng rác đến nơi tránh nạn.

Nơi để rác sẽ dẫn tới ảnh 
hưởng xấu đến vấn đề môi 
trường tại nơi tránh nạn.

Dù trong hoàn cảnh 
xảy ra thảm họa, hãy 
phân loại rác.



Để tránh tạo ra rác thải thảm họa.

①Không tích trữ những vật dụng không dùng đến.       

Nếu trong nhà có nhiều vật dụng, khi thảm họa xảy ra, khả năng lượng lớn rác thải 
thảm họa sẽ phát sinh từ chính nhà của mình.
Một lượng lớn rác thải từ thảm họa sẽ cần nhiều thời gian để thu xếp gọn gàng lại 
cho căn nhà.

Nhà bạn có tích trữ vật dụng không còn dùng đến như vỏ xe hay xe đạp cũ không?

Vật dụng không còn dùng đến có từ trước khi thảm họa (thiên tai) xảy 
ra sẽ không được xem là rác thải từ thảm họa.
Gây trở ngại cho việc xử lý vận chuyển rác thải khác

Luôn lưu tâm “sắp xếp gọn gàng đồ đạc trong nhà, tái chế vật dụng hàng ngày.

②Chuẩn bị biện pháp phòng chống thảm họa

Có bán các loại đồ chống đỡ hay chống trơn trượt để 
phòng chống đỗ ngã vật dụng trong nhà,. Thêm vào đó, 
chèn nhét bìa carton giữa vật dụng và trần nhà cũng 
đem lại hiệu quả.

～Biện pháp phòng chống thiệt hại do bởi động đất～　                

～Biện pháp phòng chống thiệt hại do nước ngập～　

Không đặt để vật dụng dưới sàn nhà, những thiết bị 
có độ chính xác cao dễ hư hỏng nếu bị nước ngấm vào, 
nên hãy đặt để lên những vị trí cao.

Thiết bị ngăn nước cho bãi đậu xe dưới tầng 
hầm không thể chống nước xâm nhập đối với mức 
nước cao, nên có khả năng gây hư hỏng phương 
tiện như xe đạp.

Sắp xếp gọn gàng, 
chuẩn bị nếu có thảm họa

Lựa chọn phương pháp thích hợp 
với mỗi gia đình.



Câu hỏi thường gặp

Ｑ１　Tại sao cần phân loại?

Ａ１　Nếu không phân loại mà tất cả đem vứt cùng, sẽ phải tốn thêm thời gian, 
     địa điểm, chi phí để phân loại.
     Ngoài ra, thành phố Kawaguchi có mật độ cư trú cao, địa điểm tập kết rác 
　 　tạm thời khi thảm họa xảy ra có hạn, sẽ gây trở ngại trong việc thu gom, 
     vận chuyển, xử lý.
　　 Nếu trộn lẫn đồ có khả năng gây cháy với đồ dễ cháy, nguy cơ trở thành 
     nguyên nhân gây hỏa hoạn là rất lớn. 
     Xin hãy hợp tác xử lý rác đúng cách.

Ｑ２　Khi thảm họa xảy ra ngày thu gom và nơi thu gom có thay đổi không?

Ａ２　Rác hộ gia đình theo nguyên tắc thu gom tại trạm rác, hãy vứt tại địa 
     điểm như thông thường.
     Rác thải từ thảm họa không được thu gom tại trạm rác.
     Xin hãy vứt tại nơi chỉ định khi thảm họa xảy ra.

 

Ｑ３　Nếu đem đến trung tâm môi trường thì có thể vứt được không?

Ａ３　 Khi thảm họa quy mô lớn xảy ra, trung tâm môi trường cũng chịu thiệt hại,
      nên có thể sẽ không vận hành.
      Trước khi chất rác lên xe, vui lòng hãy xác nhận thông tin trên trang
      chủ của thành phố và dịch vụ thông tin qua thư điện tử bên dưới.
 

 

Tổng đài liên quan đến rác thải từ thảm họa

・Phòng Tái chế tài nguyên ( Điện thoại 048-228-5370)
Địa chỉ 〒332-0001   tầng 2, Khu tái chế  4-21-33 Asahi, thành phố  Kawaguchi

・Trang đầu tại trang chủ chính thức Phòng Tái chế tài nguyên của thành phố.
 Khi thảm họa xảy ra, thông báo liên quan rác thải từ thảm họa sẽ được đăng
 tải.
 

・Dịch vụ thông báo thông tin ngày thu gom rác hộ gia đình qua thư điện tử.
 Thông thường đây là dịch vụ gửi thư điện tử hướng dẫn ngày thu gom  rác.
 Tuy nhiên, khi thảm họa xảy ra, chúng tôi sẽ gửi thông tin liên quan đến
 rác thải từ thảm họa. Xin nhất định hãy sử dụng dịch vụ này.     

　　Ngày 01 tháng 10 năm 2020 Phát hành bởi
 Phòng Tái chế tài nguyên Sở môi trường thành phố Kawaguchi 


